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QUYẾT ĐỊNH  

Công nhận các trường mầm non, phổ thông  

đạt chuẩn quốc gia năm 2023 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm  quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 

17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông 

tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

208/TTr-SGDĐT ngày 30/12/2023 về việc đề nghị công nhận trường mầm non, 

phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 29 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia 

năm 2023. Trong đó: 10 trường Mầm non, 10 trường Tiểu học, 06 trường Trung 

học cơ sở, 02 trường TH&THCS và 01 trường Trung học phổ thông (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững, nâng cao các điều 

kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của các trường đạt chuẩn quốc gia nêu tại 

Điều 1 trong những năm tiếp theo.   
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và 

Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 

Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang và Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông nêu 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT, THVX (VB.50). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
 

 

(báo cáo)  



DANH SÁCH  

Các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND  ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 
Mức 

độ 

Công nhận trường 

đạt chuẩn quốc gia  

Công 

nhận mới 

Công 

nhận lại 

1 Trường Mầm non Tân Yên 
Thị trấn Tân Yên,  

huyện Hàm Yên 
1  x 

2 Trường Mầm non Bình Xa 
Xã Bình Xa,  

huyện Hàm Yên 
1  x 

3 Trường Mầm non Bình Yên 
Xã Bình Yên,  

huyện Sơn Dương 
1 x  

4 Trường Mầm non Phú Lương 
Xã Phú Lương,  

huyện Sơn Dương 
1 x  

5 Trường Mầm non Tràng Đà 
Xã Tràng Đà,  

thành phố Tuyên Quang 
1  x 

6 Trường Mầm non Hoa Sen 
Phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang 
1  x 

7 Trường Mầm non Kim Phú 
Xã Kim Phú,  

thành phố Tuyên Quang 
2 x  

8 Trường Mầm non Phúc Ninh 
Xã Phúc Ninh,  

huyện Yên Sơn 
1 x  

9 Trường Mầm non Chiêu Yên 
Xã Chiêu Yên,  

huyện Yên Sơn 
1 x  

10 Trường Mầm non Thanh Tương 
Xã Thanh Tương,  

huyện Na Hang 
1 x  

11 Trường Tiểu học Bình Yên 
Xã Bình Yên,  

huyện Sơn Dương 
1 x  

12 Trường Tiểu học Tam Đa 
Xã Tam Đa,  

huyện Sơn Dương 
1 x  

13 Trường Tiểu học Văn Phú 
Xã Văn Phú,  

huyện Sơn Dương 
1 x  

14 Trường Tiểu học Phú Lương 
Xã Phú Lương,  

huyện Sơn Dương 
1 x  

15 Trường Tiểu học Hồng Lạc 
Xã Hồng Lạc,  

huyện Sơn Dương 
1  x 

16 Trường Tiểu học An Khang 
Xã An Khang,  

thành phố Tuyên Quang 
1  x 

17 Trường Tiểu học Sơn Lạc 
Xã Kim Phú,  

thành phố Tuyên Quang 
1  x 

18 Trường Tiểu học Kim Phú 
Xã Kim Phú,  

thành phố Tuyên Quang 
1  x 

19 Trường Tiểu học Thắng Quân 
Thị trấn Yên Sơn,  

huyện Yên Sơn 
1 x  
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TT Tên đơn vị Địa chỉ 
Mức 

độ 

Công nhận trường 

đạt chuẩn quốc gia  

Công 

nhận mới 

Công 

nhận lại 

20 Trường Tiểu học Hùng Mỹ 
Xã Hùng Mỹ,  

huyện Chiêm Hóa 
1 x  

21 Trường THCS Bình Xa 
Xã Bình Xa,  

huyện Hàm Yên 
1  x 

22 Trường THCS Thái Hòa 
Xã Thái Hòa,  

huyện Hàm Yên 
1  x 

23 Trường THCS Tam Đa 
Xã Tam Đa,  

huyện Sơn Dương 
1 x  

24 Trường THCS Bình Yên 
Xã Bình Yên,  

huyện Sơn Dương 
1  x 

25 Trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ 
Xã Hùng Mỹ, 

huyện Chiêm Hóa 
1 x  

26 Trường PTDTBT TH&THCS Quý Quân 
Xã Quý Quân, 

huyện Yên Sơn 
1 x  

27 Trường THCS Phúc Ninh 
Xã Phúc Ninh, 

huyện Yên Sơn 
1  x 

28 Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Tương 
Xã Thanh Tương, 

huyện Na Hang 
1  x 

29 Trường PTDTNT THPT tỉnh 
Phường Nông Tiến, 

thành phố Tuyên Quang 
1  x 

(Ấn định danh sách có 29 trường) 
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